
                                                            

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

1 Đại số - Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 Đoàn Thị Thanh Huyền 0382134418 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

2 Giải tích 1- Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 Nguyễn Văn Minh 0977768210 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

3 Giải tích 1- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 Lê Thị Hương 0354417352 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

4 Giải tích 2 -Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 Nguyễn Thị Trang 0932081089 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

5 Giải tích 2 - Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021 Nguyễn Anh 0904239599 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

6 Hình họa - Vẽ kỹ thuật-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021
Lâm Thị Hằng

Đỗ Thu Hà

0978971106

0972192110
1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

7 Hình họa - Vẽ kỹ thuật- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021
Lâm Thị Hằng

Đỗ Thu Hà

0978971106

0972192110
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

8 Hóa học đại cương-Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021
Lê Ngọc Anh

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

0374837268

 0398048440
1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

9 Hóa học đại cương- Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021
Bùi Thị Nha Trang

Trần Thị Hường

0988858989

092588822
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

10 Toán cao cấp - Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 Mai Ngọc Diệu 0988528779 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

11 Toán cao cấp 1-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 Đặng Thị Ngoan 0915956785 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

12 Toán cao cấp 1- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 Đàm Thanh Tuấn 0348298398 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

13 Toán cao cấp 2-Lớp S LT 30 2 8/7-13/7/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 0986874639 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

14 Toán cao cấp 2- Lớp C LT 30 2 8/7-13/7/2021 Đàm Thanh Tuấn 0348298398 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

STT Tên học phần
Hình 

thức học
Số tiết Số TC Thời gian học Giảng viên giảng dạy

3. Thời khóa biểu:

Số điện thoại 

giảng viên

Số tiết trong tuần

THÔNG BÁO
 VỀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KỲ HÈ - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

2. Quy định về chữ viết tắt:

 - LT: Lý thuyết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số:             /TBTKB -TĐHHN     Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021

*Sáng: *Chiều:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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15 Vật lý đại cương-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 Dương Thị Hoài Thu 0986911575 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

16 Vật lý đại cương- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 Nguyễn Sỹ Hải 0387457171 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

17 Xác suất thống kê-Lớp S LT 30 2 8/7-13/7/2021 Nguyễn Thị Huyền 0977221518 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

18 Xác suất thống kê- Lớp C LT 30 2 8/7-13/7/2021 Nguyễn Ngọc Linh 0983463900 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

19 Tiếng Anh 1-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 Đoàn Vân Kiều 0904904926 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

20 Tiếng Anh 1- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 Đặng Đức Chính 0912693486 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

21 Tiếng anh 2-Lớp S LT 45 3 8/7-16/7/2021 Hoàng Tuyết Nhung 0904220936 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

22 Tiếng anh 2- Lớp C LT 45 3 8/7-16/7/2021 Triệu Thùy Hương 0912233739 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

23 Tiếng Anh 3-Lớp S LT 30 2 18/7-23/7/2021 Tống Hưng Tâm 0912664780 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

24 Tiếng Anh 3- Lớp C LT 30 2 18/7-23/7/2021 Lê Minh Hằng 0967949867 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 Hoàng Thị Ngọc Minh 0982468076 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 Vũ Thị Hòa 0945209899 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

27 Triết học Mac – Lênin-Lớp S LT 45 3 5/7-13/7/2021 Nguyễn Thị Luyến 0976591688 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

28 Triết học Mac – Lênin- Lớp C LT 45 3 5/7-13/7/2021 Mai Ngọc Uyên 0987980718 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

29
Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam- Lớp S
LT 45 3 15/7-24/7/2021 Lê Xuân Tú 0978790871 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

30
Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam- Lớp C
LT 45 3 15/7-24/7/2021 Nguyễn Thị Nguyệt 0961088996 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

31 Kinh tế chính trị Mac - Lênin-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 Đỗ Thị Ngân 0986432188 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

32 Kỹ năng mềm- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 Nguyễn Văn Hưởng 0983775996 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

33
Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lê nin 1-

Lớp S
LT 30 2 5/7-10/7/2021 Khuất Thị Nga 0962618286 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

34
Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lê nin 1- 

Lớp C
LT 30 2 5/7-10/7/2021 Ngô Quang Duy 0973573638 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

35
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 

2-Lớp S
LT 45 3 12/7-20/7/2021 Mai Ngọc Uyên 0987980718 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

36
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 

2- Lớp C
LT 45 3 12/7-20/7/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 0984227218 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

37 Biến đổi khí hậu LT 30 2 28/6-3/7/2021 Trần Thị Mai Phương 0982200305 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

38 Cơ sở khoa học môi trường-Lớp S LT 30 2 11/7-16/7/2021 Nguyễn Mai Lan 0855 918 024 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

39 Cơ sở khoa học môi trường- Lớp C LT 30 2 11/7-16/7/2021 Kiều Thị Hòa 0365 136 766 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

40 Cơ sở viễn thám LT 30 2 28/6-3/7/2021 Nguyễn Văn Nam 0986226648 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5



3

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

STT Tên học phần
Hình 

thức học
Số tiết Số TC Thời gian học Giảng viên giảng dạy

Số điện thoại 

giảng viên

Số tiết trong tuần

41 Công nghệ phần mềm LT 30 2 28/6-3/7/2021 Phan Huy Anh 0832323632 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

42 Đăng ký đất đai LT 45 3 28/6-6/7/2021 Hoàng Thị Phương Thảo 0346 100 269 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

43 Địa Chất khai thác mỏ LT 30 2 5/7-10/7/2021 Lê Cảnh Tuân 0941049526 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

44 Khí hậu đại cương LT 30 2 28/6-3/7/2021 Phạm Minh Tiến 0983899956 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

45 Phương pháp nghiên cứu sinh thái môi trường LT 30 2 12/7-17/7/2021 Nguyễn Thị Hoài Thương 0986 190 602 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

46 Khí hậu Việt Nam và Biến đổi khí hậu LT 30 2 19/7-24/7/2021 Thái Thị Thanh Minh 0983484946 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

47 Quản lý hệ thống đảo của Việt Nam LT 45 3 26/7-31/7/2021 Nguyễn Thị H  ương Liên
09133304048

0366801452
1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

48 Quan trắc tổng hợp môi trường biển LT 45 3 28/6-6/7/2021 Bùi Đắc Thuyết 0968051630 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

49 Tài nguyên nước dưới đất đại cương LT 30 2 28/6-3/7/2021
Phạm Quý Nhân

Tạ Thị Thoảng 
0913546004 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

50 Tiếng anh chuyên ngành Tài nguyên nước LT 45 3 5/7-13/7/2021
Phạm Quý Nhân

Tạ Thị Thoảng 
0913546004 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

51 Quản lý dữ liệu Tài nguyên nước LT 30 2 25/7-30/7/2021 Lê Việt Hùng 0786757982 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

52 Phân tích và đáng giá Tnn dưới đất LT 45 3 28/6-6/7/2021 Trần Thành Lê 0989192227 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

53 Hệ thống cơ sở pháp lý về môi trường LT 30 2 28/6-3/7/2021 Nguyễn Hà Linh 0916 166 199 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

54 Quản lý môi trường LT 30 2 5/7-10/7/2021 Nguyễn Thị Linh Giang 0989 262 466 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

55
Hệ Thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi 

trường
LT 45 3 12/7-20/7/2021 Nguyễn Như Yến 0986 819 868 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

56 Sinh thái học LT 30 2 22/7-27/7/2021 Mai Hương Lam 0379 172 072 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

57 Hóa kỹ thuật môi trường LT 30 2 28/6-3/7/2021
Trịnh Kim Yến

Đỗ Thị Hiền

0386 820 488

'0973 251 517
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

58 Đa dạng sinh học LT 30 2 5/7-10/7/2021 Phạm Hồng Tính 0983 708 199 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

59 Điều tra đánh giá đa dạng sinh học LT 45 3 12/7-20/7/2021 Hoàng Ngọc Khắc 0987 822 723 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

60
Kỹ năng nghiên cứu tài nguyên và 

môi trường
LT 45 3 22/7-30/7/2021 Hoàng Thị Huê 0948 564 989 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

61 Quản lý các vùng sinh thái đặc thù LT 30 2 28/6-3/7/2021 Bùi Thị Thu Trang 0986 569 889 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

62 Truyền thông về tài nguyên và môi trường LT 45 3 5/7-13/7/2021 Nguyễn Thị Thu Nhạn 0986 635 532 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

63
Mô hình quản lý Tài nguyên có sự tham gia của 

cộng đồng
LT 30 2 28/6-3/7/2021 Hoàng Thị Huê 0948 564 989 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

64 Khóa học trái đất LT 30 2 28/6-3/7/2021 Mai Hương Lam 0379 172 072 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

65 Cơ sở văn hoá Việt Nam LT 30 2 28/6-3/7/2021 Phùng Thị Bích Hằng 0983325856 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

66 Kinh tế tài nguyên biển LT 30 2 5/7-10/7/2021 Hà Thị Thanh Thủy 0906283269 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10



4

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

STT Tên học phần
Hình 

thức học
Số tiết Số TC Thời gian học Giảng viên giảng dạy

Số điện thoại 

giảng viên

Số tiết trong tuần

67 Kinh tế tài nguyên và môi trường-Lớp S LT 30 2 12/7-17/7/2021 Nguyễn Đức Dương 0977939112 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

68 Kinh tế tài nguyên và môi trường- Lớp C LT 30 2 12/7-17/7/2021 Đặng Thị Hiền 0986382695 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

69 Kinh tế vi mô-Lớp S LT 45 3 18/7-27/7/2021
Vũ Quang Hải 

Bùi Thu Hà
0985691774 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

70 Kinh tế vi mô- Lớp C LT 45 3 18/7-27/7/2021
Nguyễn Thị Thu Hà

Võ Trí Quang
0988236819 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

71 Kinh tế vĩ mô-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 Tống Thị Thu Hòa 0979199103 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

72 Kinh tế vĩ mô- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 Cao Thị Bích Ngọc 0966743324 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

73 Nguyên lý định giá LT 30 2 8/7-13/7/2021 Nguyễn Khánh Ly 0979519956 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

74 Nguyên lý kế toán LT 45 3 15/7-22/7/2021 Nguyễn Quỳnh Châm 0988688418 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

75 Nguyên lý thống kê kinh tế-Lớp S LT 30 2 25/7-30/7/2021 Trần Đình Trình 0843231743 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

76 Nguyên lý thống kê kinh tế- Lớp C LT 30 2 25/7-30/7/2021 Trâần Thu Hằng 0989345908 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

77 Quản trị dự án đầu tư LT 30 2 5/7-10/7/2021 Bùi Thị Thu 0935421987 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

78 Quản trị học- Lớp S LT 30 2 12/7-17/7/2021 Nguyễn Thủy Trang 0967978247 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

79 Tài chính tiền tệ LT 30 2 5/7-10/7/2021 Ngô Ánh Nguyệt 0975356187 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

80 Thủy lực đại cương LT 45 3 5/7-13/7/2021 Lê Thị Thường 0968672336 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

81 Sử dụng đất và kinh tế đất LT 30 2 28/6-3/7/2021 Nguyễn Thị Hằng 0972 896 681 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

82 Tài chính đất đai LT 30 2 5/7-10/7/2021 Bùi Thị Then 0974 091 268 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

83 Thống kê đất đai-Lớp S LT 30 2 12/7-17/7/2021 Bùi Thị Then 0974 091 268 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

84 Hóa vô cơ LT 30 2 19/7-24/7/2021 Đỗ Hải Hà 0978 199 949 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

85 Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai LT 30 2 26/7-31/7/2021 Đinh Thị Thanh Huyền 0962 255 969 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

86 Tiếng anh chuyên ngành(QLDD) LT 45 3 8/7-16/7/2021 Nguyễn Lê Diệu Linh 0986 067 618 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

87 Phong thuỷ trong quy hoạch đất đai LT 30 2 28/6-3/7/2021 Nguyễn Thành Tôn 0987 246 616 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

88 Tiếng anh chuyên ngành LT 45 3 28/6-6/7/2021 Nguyễn Thùy Linh 0969194488 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

89 Ngôn ngữ SQL LT 25 2 8/7-12/7/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan 0968581289 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

90 Nhập môn cơ sở dữ liệu LT 30 2 15/7-20/7/2021 Trịnh Thị Lý 0983 988 858 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

91 Kỹ thuật điện tử số LT 35 3 22/7-28/7/2021 Nguyễn Đức An 0976140524 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

92 Toán rời rạc LT 45 3 28/6-6/7/2021
Phí Thị Hải Yến

Lê Lan Anh

0915938233

0912177345
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10



5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

STT Tên học phần
Hình 

thức học
Số tiết Số TC Thời gian học Giảng viên giảng dạy

Số điện thoại 

giảng viên

Số tiết trong tuần

93 Công nghệ XML và JSON LT 30 2 8/7-13/7/2021 Nguyễn Văn Hách 0934345777 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

94 Mạng Máy Tính LT 45 3 16/7-24/7/2021 Trịnh Thị Lý 0983 988 858 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

95 Lý thuyết thông tin LT 30 2 26/7-1/8/2021 Nguyễn Đức Toàn 0948570666 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

96 Thống kê doanh nghiệp LT 30 2 28/7-2/8/2021
Lê Thị Bích Lan

Đinh Mai Thanh
0919790630 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

97 Marketing căn bản LT 30 2 28/6-3/7/2021 Bùi Bá Hiếu 0332743406 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

98 Pháp luật đại cương- Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 0964666394 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

99 Tin học đại cương- Lớp S LT 21 2 28/06-2/7/2021 Trần Thị Hương 0868216785 1,2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5

100 Tin học đại cương- Lớp C LT 21 2 28/06-2/7/2021 Nguyễn Thị Hiền 0973581488 6,7,8,9,10 6,7,8,9 6,7,8,9 6,7,8,9 6,7,8,9

101 Kiểm toán môi trường LT 30 2 5/7-10/7/2021 Ngô Kiều Trang 0383888786 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

102 Trắc địa cơ sở LT 45 3 5/7-13/7/2021 Vương Thị Hòe 0983310379 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c);

- Ban Giám Hiệu (để biết);

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

  Nơi nhận:

- Website nhà Trường;

- Lưu VT, ĐT.TD(2)
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Vũ Danh Tuyên


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-25T15:45:41+0700
	Việt Nam
	Lưu Văn Huyền<lvhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-25T16:07:01+0700
	Việt Nam
	Vũ Danh Tuyên<vdtuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-25T16:26:27+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-25T16:26:35+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-25T16:26:41+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-25T16:26:52+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




